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[bookmark: _Toc268163160]

Giới thiệu chung
Báo cáo đánh giá dự kiến sẽ được tiến hành theo phương pháp định lượng và định tính để đánh giá những ưu điểm và hạn chế của chương trình. Mỗi hội đồng đánh giá ABET cung cấp một Bảng câu hỏi khảo sát để hỗ trợ hoàn thành bài báo cáo.

Báo cáo đem lại nguồn thông tin quan trọng để xem xét kỹ lưỡng chương trình. Do đó, báo cáo sẽ đề cập đến mức độ mà chương trình đáp ứng các Tiêu chí và chính sách theo chuẩn ABET hiện hành. Để đạt được hiệu quả, bài báo cáo cần đề cập đến tất cả các phương pháp được áp dụng trong chương trình đào tạo, tất cả các lộ trình khả thi mà sinh viên có thể thực hiện để hoàn thành bằng cấp và tất cả các hỗ trợ dành cho sinh viên trong quá trình học tập.

[bookmark: _Toc268163161]Yêu cầu và TRANG bị
Tên được sử dụng trên trang bìa của báo cáo phải giống với tên được sử dụng trong các ấn phẩm của tổ chức, trong tài liệu các yêu cầu đánh giá theo chuẩn ABET (RFE) và trong bảng điểm của sinh viên tốt nghiệp. Điều này sẽ đảm bảo cho chương trình được xác định chính xác trong hồ sơ ABET và sinh viên tốt nghiệp có thể được xác định chính xác chương trình được công nhận tốt nghiệp.

Mỗi chương trình yêu cầu đều phải có Báo cáo đánh giá.

Mặc dù Bảng câu hỏi tập trung chủ yếu vào các tiêu chí được công nhận, nhưng cũng bao gồm các câu hỏi liên quan đến một số phần nhất định trong Tài liệu Thủ tục và Chính sách Công nhận theo chuẩn ABET (APPM). Phiên bản mới nhất của APPM và các tiêu chí công nhận cho các chương trình thuộc Ủy ban kiểm định Công nghệ Kỹ thuật (ETAC) có thể được tìm thấy trên Trang web của ABET ( https://www.abet.org/accreditation/accreditation-criteria/ ).

Mặc dù việc giữ lại cấu trúc tổng thể của Bảng câu hỏi là rất quan trọng, nhưng không cần thiết phải giữ lại các ghi chú hoặc các trang hướng dẫn về việc chuẩn bị Báo cáo.

Thuật ngữ trong chương trình đài tạo có thể khác với thuật ngữ được sử dụng trong Bảng câu hỏi. Nếu sử dụng các thuật ngữ khác nhau, trong bài báo cáo phải cung cấp các ghi chú giải thích để làm rõ thuật ngữ trong Báo cáo với thuật ngữ được sử dụng trong Bảng câu hỏi .

Các bảng số liệu trong Bảng câu hỏi nên được định dạng để trình bày thông tin chương trình rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, nên đưa thêm chú thích để giải thích ngắn gọn về lý do tại sao các bảng được sửa đổi. Có thể thêm hoặc xóa đi các hàng để trình bày thông tin rõ rà ng và chi tiết hơn.

[bookmark: _Toc268163162]Đơn vị giáo dục là đơn vị hành chính có trách nhiệm về mặt học thuật đối với (các) chương trình đang được Ủy ban nhất định của ABET xem xét. Ví dụ: nếu một chương trình đang được xem xét, đơn vị giáo dục có thể là Khoa. Nếu có nhiều hơn một chương trình được xem xét đánh giá, thì đơn vị đánh giá là hội đồng chịu trách nhiệm về các chương trình đang được hội đồng đó xem xét.
Tài liệu bổ sung
Các tài liệu sau phải được nộp cùng với Báo cáo:

· Một tệp PDF về danh mục chung của tổ chức bao gồm chi tiết khóa học và các thông tin tổ chức đang hiện hành tại thời điểm xem xét. Nếu nhiều chương trình đang được xem xét, thì chỉ cần gửi một bản sao.

· Tài liệu quảng bá hoặc tài liệu mô tả các dịch vụ chương trình của tổ chức.

· Bảng điểm học tập chính thức của sinh viên tốt nghiệp gần đây. Bảng điểm học tập chính thức bao gồm danh sách tất cả các khóa học mà một sinh viên đã tốt nghiệp đã tham gia, các khóa học trong năm/học kỳ đã tham gia, điểm đạt được và (các) bằng cấp đã đạt được. Trưởng ban sẽ yêu cầu lấy mẫu bảng điểm cụ thể cho từng chương trình và sẽ cung cấp khung thời gian để cung cấp chúng cho người đánh giá chương trình. Mỗi bảng điểm học tập phải được kèm theo các yêu cầu của chương trình dành cho sinh viên tốt nghiệp và các bảng số liệu mà chương trình sử dụng để cho thấy sinh viên tốt nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu của chương trình như thế nào.
[bookmark: _Toc268163163]việc Nộp và Phát Báo cáo 
LƯU Ý: Không được phép gửi email. Không nộp bản cứng. Không được phép gửi trên thanh dữ liệu. Không nộp bài báo cáo dưới hình thức kết hợp giữa bản cứng và bản điện tử.

· Báo cáo và Tài liệu bổ sung (không có bảng điểm học tập) phải được tải lên từng phần hoặc theo một tệp duy nhất, dưới dạng tệp pdf thông qua quyền truy cập đăng nhập của tổ chức được đánh giá vào trang web ABET và Hệ thống quản lý kiểm định (AMS). Hạn chót để tải lên là ngày 1 tháng 7 năm được kiểm định.

· Danh mục phải được gửi ở định dạng pdf và phải là phiên bản được cập nhật tại thời điểm Báo cáo được chuẩn bị. 

· Người liên hệ chính của tổ chức sẽ cần phối hợp với Trưởng ban về các chi tiết cụ thể trong việc cung cấp bộ bảng điểm cho từng chương trình đào tạo.
 
· [bookmark: _Toc268163164]Vui lòng gửi email đến accreditation@abet.org nếu có bất kỳ câu hỏi nào.



BẢO MẬT
Tất cả thông tin cung cấp được ABET và các tổ chức được ủy quyền của ABET sử dụng bảo mật. Các dữ liệu sẽ không được tiết lộ mà không có sự cho phép của tổ chức có liên quan, ngoại trừ dữ liệu tóm tắt không thể nhận dạng đối với một tổ chức cụ thể hoặc tài liệu trong phạm vi công cộng.
[bookmark: _Toc268163165]Bản mẫu
Mẫu Báo cáo tự học bắt đầu ở trang tiếp theo.







ABET
Báo Cáo Tự Đánh Giá

cho

<Tên chương trình>

Tại

<Tên tổ chức>

<Vị trí>




<Ngày>





BẢO MẬT


Thông tin được cung cấp trong Báo cáo này là dành cho mục đích sử dụng bảo mật của ABET và các tổ được ủy quyền của ABET và sẽ không được tiết lộ nếu không có sự cho phép của tổ chức liên quan, ngoại trừ dữ liệu tóm tắt không thể nhận dạng đối với một tổ chức cụ thể.



[bookmark: _Toc267903776][bookmark: _Toc268163166]Báo cáo đánh giá chương trình tự học 
dành cho Hội đồng kiểm định chất lượng công nghệ kỹ thuật
theo chuẩn ABET 
Công nhận hoặc Đánh giá lại 

THÔNG TIN CHUNG
A. Thông tin liên hệ
Liệt kê tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ e-mail cho người liên hệ chính trước khi truy cập chương trình.
B. Lịch sử chương trình
Bao gồm năm thực hiện và ngày đánh giá cuối cùng. Tóm tắt những thay đổi chính của chương trình, nhấn mạnh những thay đổi xảy ra kể từ lần đánh giá cuối cùng.
C. Tùy chọn
Liệt kê và mô tả mọi tùy chọn có trong chương trình.
D. Mô hình phân phối chương trình
Mô tả các mô hình sử dụng trong chương trình này, ví dụ các chương trình học tập ban ngày, buổi tối, cuối tuần, giáo dục hợp tác, bài giảng/phòng thí nghiệm truyền thống, ngoài khuôn viên trường, giáo dục từ xa hoặc sử dụng phần mềm giáo dục.
E. Địa điểm 
Bao gồm tất cả các địa điểm thường xuyên triển khai chương trình hoặc một phần của chương trình (điều này cũng bao gồm bằng cấp kép, quan hệ đối tác quốc tế, v.v.).
F. Thông tin công khai
Cung cấp thông tin liên quan đến tất cả những nơi mà mục tiêu giáo dục chương trình (PEO), Kết quả đầu ra của người học (SO), dữ liệu ghi danh và tốt nghiệp hàng năm được công khai (Xem APPM 2022-2023, Mục IA6.a và IA6.b). Thông tin này thường được đăng trên trang web của chương trình hoặc tổ chức, nếu thông tin này được đăng ở nơi khác, vui lòng cung cấp vị trí và cách truy cập. Vui lòng cung cấp tất cả các URL nếu thông tin được đăng trên bất kì trang web nào.
G. Các thiếu sót, điểm yếu hoặc mối quan tâm từ (các) đánh giá trước đó và các giải pháp
Đưa ra tóm tắt về các thiếu sót, điểm yếu hoặc vấn đề vẫn chưa được giải quyết từ kết luận gần nhất của ABET. Mô tả các hành động được thực hiện để giải quyết các vấn đề, bao gồm cả ngày có hiệu lực (nếu có). Nếu đây là lần công nhận đầu tiên, hãy nêu rõ đây là lần kiểm định đầu tiên.



[bookmark: _Toc267903789][bookmark: _Toc268163167]CÁC TIÊU CHÍ CHUNG
[bookmark: _Toc267903790][bookmark: _Toc268163168]TIÊU CHÍ 1. HỌC VIÊN

Đối với các phần bên dưới, hãy đính kèm thông tin bổ sung về bất kỳ chính sách bằng văn bản nào được áp dụng.

[bookmark: _Toc267902048][bookmark: _Toc267902132][bookmark: _Toc267902260][bookmark: _Toc267902575][bookmark: _Toc267902685][bookmark: _Toc267902765][bookmark: _Toc267902829][bookmark: _Toc267902894][bookmark: _Toc267902959][bookmark: _Toc267903108][bookmark: _Toc267903441][bookmark: _Toc267903553][bookmark: _Toc267903791][bookmark: _Toc267903442][bookmark: _Toc267903554][bookmark: _Toc267903792][bookmark: _Toc267903443][bookmark: _Toc267903555][bookmark: _Toc267903793][bookmark: _Toc267903444][bookmark: _Toc267903556][bookmark: _Toc267903794]A. Tuyển Sinh
Tóm tắt các yêu cầu và quy trình tiếp nhận sinh viên mới.

B. Đánh giá kết quả học tập của người học
Tóm tắt quá trình đánh giá kết quả học tập tổng thể và theo dõi tiến trình tốt nghiệp của người học. Bao gồm thông tin về cách đảm bảo chương trình đào tạo và tài liệu cho thấy sinh viên đáp ứng các điều kiện tiên quyết của khóa học và cách giải quyết tình huống khi điều kiện tiên quyết chưa được đáp ứng.

C. Vấn đề chuyển trường và các khóa học chuyển tiếp
Tổng hợp các yêu cầu và quy trình tiếp nhận sinh viên chuyển trường và chuyển tín chỉ. Bao gồm bất kỳ yêu cầu bắt buộc nào có ảnh hưởng đến chương trình đào tạo.

D. Tư vấn và Hướng nghiệp
Tóm tắt quy trình tư vấn về chương trình đào tạo và các vấn đề nghề nghiệp. Bao gồm thông tin về tần suất sinh viên được tư vấn và người tư vấn (giảng viên, bộ phận, cố vấn cao đẳng hoặc đại học).

E. Làm việc thay cho các khóa học
Tóm tắt các yêu cầu và quy trình cấp tín chỉ cho công việc thay cho các khóa học. Điều này có thể bao gồm những lĩnh  vực như kinh nghiệm sống, xếp lớp nâng cao, ghi danh kép, kiểm tra, trải nghiệm quân sự, v.v., nhưng không bao gồm các kỳ thực tập.
F. Điều Kiện Tốt Nghiệp
Tóm tắt các yêu cầu tốt nghiệp cơ bản cho chương trình, ví dụ: tổng số tín chỉ được yêu cầu, v.v., và quy trình hành chính để đảm bảo rằng mỗi sinh viên tốt nghiệp hoàn thành tất cả các yêu cầu tốt nghiệp trong chương trình. Nêu rõ tên chính thức của bằng cấp (ví dụ: Cử nhân Khoa học Công nghệ Kỹ thuật Điện, Bằng Cao đẳng Khoa học Công nghệ Kỹ thuật, Cao đẳng Khoa học Ứng dụng Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng).

G. Hồ sơ Bài thi/Bảng điểm của Người học

Chương trình đào tạo cung cấp hồ sơ học tập (bảng điểm) xác nhận hoàn thành tất cả các yêu cầu của chương trình và bao gồm tên của chương trình (chuyên ngành, lĩnh vực nghiên cứu), bằng cấp được cấp và ngày cấp bằng.

Tên chương trình và bằng cấp được trao phải được thể hiện bằng tiếng Anh chính xác như trong Yêu cầu Đánh giá được ABET công nhận. (Xem APPM 2022-2023, Phần IC2.b)

Bảng điểm cũng phải cung cấp những thông tin tối thiểu sau đây:

1) Tên và địa chỉ của tổ chức
2) Thông tin cá nhân của người học (tên và số ID). Cung cấp thông tin nhận dạng thay thế phù hợp thay cho tên và ID của người học.
3) Hồ sơ về học tập tại cơ sở giáo dục bao gồm xác định các khóa học và/hoặc tín chỉ đã tham gia, năm học, điểm số hoặc đánh giá khác và tất cả các nhiệm vụ bắt buộc 
4) Một danh sách các khóa học và/hoặc tín chỉ bắt buộc mà kết quả học tập tại (các) tổ chức khác đã được chấp nhận để đáp ứng các yêu cầu của chương trình. (Xem APPM 2022-2023, Mục IC2.a.(4))

Trưởng ban sẽ chỉ định cung cấp bảng điểm nào. Các chương trình mới yêu cầu phải cung cấp bảng điểm của sinh viên tốt nghiệp trong cả hai năm học trước khi đánh giá. Bảng điểm phải được kèm theo bản sao bằng cấp và/hoặc các giải thích khác để diễn giải bảng điểm. (Xem APPM 2022-2023, Phần IE 3.a.)



[bookmark: _Toc267903802][bookmark: _Toc268163169]TIÊU CHÍ 2. MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

A. Sứ Mệnh
Sứ mệnh của tổ chức.

B. Mục tiêu giáo dục của chương trình
Liệt kê các mục tiêu giáo dục của chương trình và cho biết có thể tìm thấy những mục tiêu này ở đâu. Đây thường là một trang web dễ tìm được liên kết rõ ràng với trang web của chương trình.

C. Tính nhất quán của Mục tiêu giáo dục của Chương trình với Sứ mệnh của Cơ sở giáo dục
Mô tả các mục tiêu giáo dục của chương trình nhất quán với sứ mệnh của cơ sở giáo dục như thế nào. Có thể sử dụng bảng minh họa cách thức các mục tiêu giáo dục hỗ trợ các yếu tố của sứ mệnh của cơ sở giáo dục, bên cạnh phần giải thích ngắn gọn.

D. Các đề cử từ chương trình
Liệt kê các thành phần chính của chương trình liên quan đến việc xem xét các mục tiêu giáo dục. Mô tả cách các mục tiêu giáo dục của chương trình đáp ứng nhu cầu của các đối tượng này.

E. Quy trình Đánh giá Mục tiêu Giáo dục 
Mô tả quy trình được sử dụng để xem xét định kỳ các mục tiêu giáo dục của chương trình, bao gồm cách thức các thành phần chính của chương trình được triển khai trong quy trình này. Mô tả quá trình này được sử dụng một cách có hệ thống như thế nào để đảm bảo rằng các mục tiêu giáo dục của chương trình vẫn nhất quán với sứ mệnh của cơ sở, nhu cầu của các thành phần chương trình và các tiêu chí.

Mặc dù không bắt buộc nhưng bảng minh họa những điều sau đây có thể hữu ích để tóm tắt quy trình xem xét:
Các thành phần chính liên quan đến việc xem xét PEO
Thời gian biểu cho việc xem xét PEO của các thành phần đó (lịch trình và khi hoàn thành lần cuối)
Cách thức Đánh giá (công cụ hoặc quy trình)
Kết quả đánh giá được sử dụng cho ai/như thế nào

[bookmark: _Toc268163170]Ngoài ra, sẽ rất hữu ích nếu bạn cung cấp thông tin về cách ghi lại các quy trình được mô tả ở trên, bằng chứng về những quy trình này sẽ cần thiết trong quy trình kiểm định của ABET.


TIÊU CHÍ 3. KẾT QUẢ HỌC TẬP 
A. Quy trình thiết lập và sửa đổi kết quả của người học
Mô tả quy trình được sử dụng để thiết lập, xem xét và sửa đổi kết quả của người học.

B. Kết quả học tập của người học
Liệt kê các kết quả của sinh viên. Cho biết kết quả học tập của sinh viên được lưu trữ và công khai như thế nào. thường được liệt kê trên một trang web được liên kết rõ ràng với trang web của chương trình hoặc trong một ấn phẩm có thể truy cập công khai.

C. So sánh kết quả học tập với tiêu chí 3 yêu cầu đối với kết quả của người học
Mô tả xem kết quả của người học mà chương trình được triển khai có khác với các yếu tố bắt buộc được liệt kê trong Tiêu chí 3 ở mục A hoặc B hay không. Nếu có, hãy cung cấp sơ đồ kết quả của người học trong chương trình để chỉ ra cách họ đạt được các yêu cầu của Tiêu chí 3 từ một (1) đến năm (5).



[bookmark: _Toc268163171]TIÊU CHÍ 4. LIÊN TỤC CẢI TIẾN


Tóm tắt các quy trình của chương trình cho việc đánh giá và đánh giá mức độ kết quả đạt được của người học và những kết quả đó được sử dụng cho việc học nâng cao như thế nào. Các thuật ngữ kiểm định và đánh giá có các định nghĩa cụ thể và có thể tìm thấy các định nghĩa đó trong tài liệu về tiêu chí công nhận mới nhất.

Có thể chọn báo cáo các quy trình của chương trình đào tạo nhưng phải bao gồm thông tin được yêu cầu trong các phần A – F. Ngoài ra, nếu chương trình có một tài liệu được xây dựng tốt mà giảng viên và nhân viên thường xuyên tham khảo trong các hoạt động và quy trình cải tiến liên tục, và tài liệu đó có các thông tin được nêu trong hướng dẫn bên dưới, thì có thể thêm tài liệu đó trong phần phụ lục.

A. Tài liệu về Quy trình
Cung cấp một cái nhìn tổng quan về quy trình để kiểm định và đánh giá kết quả đạt được của người học và cách các kết quả của quy trình đánh giá được sử dụng một cách có hệ thống để tạo ra các hành động cải tiến liên tục cho chương trình. (Tài liệu chi tiết về các quy trình có thể được đưa vào báo cáo dưới dạng phụ lục.) Trong các phần bên dưới, hãy tóm tắt ngắn gọn các yếu tố chính của quy trình đó, bao gồm nhiệm vụ và thời gian biểu.
B. Phương pháp và Đánh giá Kết quả của Người học
Liệt kê (các) số liệu, (các ) thước đo hoặc (các) chỉ số hiệu suất (PI) được sử dụng để đánh giá kết quả của mỗi người học. PI xác định thành tích/hoạt động có thể đo lường được của người học được sử dụng để đánh chỉ số tiếp thu của người học đối từ kết quả học tập. Mô tả quy trình thu thập dữ liệu hoặc đánh giá kết quả của từng người học (nên dùng định dạng bảng). Bao gồm các ví dụ về công cụ đánh giá trong báo cáo, ví dụ: bảng đánh giá trong phụ lục. Trình bày thông tin cho từng kết quả của người học riêng lẻ ( ví dụ: sử dụng một bảng, biểu đồ hoặc đoạn văn riêng cho từng kết quả của người học.) Dự kiến sẽ có nhiều biện pháp đánh giá cho từng kết quả của người học hoặc để đánh giá kết quả của người học bằng cách sử dụng một số chỉ số hiệu suất, ví dụ: , giao tiếp bằng văn bản được đánh giá trong một bài tập và giao tiếp bằng lời nói trong một bài tập khác.

C. Lịch trình và tần suất đánh giá
Trình bày lịch trình và tần suất cho từng loại đánh giá cũng như các diễn giải (nên dùng định dạng bảng) . Nếu kết quả của người học được đánh giá trong các năm khác nhau, hãy cung cấp thông tin tổng quan về điều này thông qua một bảng đơn giản (kết quả của người học so với năm đánh giá).


D. Đánh giá
Trình bày lịch trình đánh giá, điểm giải trình và cấp độ mong đợi đạt được (nếu được sử dụng) cho mỗi kết quả của người học. Cung cấp bản tóm tắt dữ liệu đã thu thập và kết quả đánh giá cho các chu kỳ đánh giá và đánh giá gần đây đối với từng kết quả của người học, minh họa kết quả đạt được hiện tại của mỗi kết quả đầu ra của người học và xu hướng đạt được theo thời gian (nên trình bày dạng bảng hoặc đồ họa.) Mô tả cách truyền đạt và lưu trữ kết quả đánh giá , và cung cấp một hoặc nhiều ví dụ về các đánh giá được truyền đạt này trong báo cáo. (Lưu ý rằng việc tính trung bình quá mức của dữ liệu có thể tác động tiêu cực đến quá trình đánh giá, ví dụ: "lấy trung bình cộng".)


E. Sử dụng kết quả đánh giá và đánh giá cho các hành động cải tiến liên tục
Mô tả về kết quả kiểm định và đánh giá cấp độ kiến thức đạt được của người học (từ phần C đến D ở trên) được sử dụng một cách có hệ thống làm đầu vào cho các hoạt động cải tiến liên tục của chương trình. Trình bày giải trình, lịch trình và tần suất. Tóm tắt và cung cấp bằng chứng về các cuộc thảo luận, quyết định và hành động đã được thực hiện để đánh giá kết quả học tập của người học. Bằng chứng có thể bao gồm các báo cáo đánh giá, chương trình nghị sự, biên bản cuộc họp của khoa hoặc sổ ghi nhớ. (Lưu ý rằng không yêu cầu mỗi kết quả của người học phải tuân theo việc cải thiện liên tục sau mỗi chu kỳ kiểm định và đánh giá.)


F. Sử dụng dữ liệu đầu vào khác để cải tiến liên tục
Nếu dữ liệu khác được sử dụng trong việc cải tiến liên tục chương trình, hãy mô tả ở đây.
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Bảng sau đây là một ví dụ về một cách để cung cấp thông tin được yêu cầu ở trên. KHÔNG BẮT BUỘC SỬ DỤNG LOẠI BẢNG NÀY. Chương trình có thể chọn sử dụng hoặc điều chỉnh bảng mẫu này. Lưu ý rằng tất cả các yếu tố trong bảng mẫu dưới đây không bắt buộc nhưng được cung cấp để hỗ trợ chương trình cho các quy trình cải tiến liên tục của chương trình.

Sử dụng một bảng cho mỗi kết quả sắp xếp thông tin được yêu cầu ở trên theo kết quả của người học. Tuy nhiên, các thành phần khác nhau của bảng có thể được sử dụng theo ý muốn của chương trình. Lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào có trong bảng dưới đây không nhất thiết phải được sao chép trong phần khác của phần Tiêu chí 4 của Báo cáo tự học, nhưng việc tham khảo phù hợp sẽ giúp ích cho người đánh giá chương trình.




Kết quả của Người học: ___<Cấp độ chương trình SO như được liệt kê trong Tiêu chí 3 Phần B ở trên--sử dụng một bảng cho mỗi SO.>________

	Các chỉ số hiệu suất (PI) đầu ra
	Các khóa học góp phần vào khả năng của người học để đạt được PI (sử dụng một danh sách đơn giản)
	(Các) khóa học hoặc hoạt động thu thập dữ liệu đánh giá PI 
	Cho biết PI được đánh giá như thế nào (câu hỏi kiểm tra, báo cáo được đánh giá bằng phiếu tự đánh giá, v.v.)
	Nêu tần suất đánh giá PI
	Dữ liệu năm và học kỳ được thu thập
	Mục tiêu hiệu suất cho PI (nếu được sử dụng)

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	Vân vân.
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk78989501]Đánh giá và đánh giá dữ liệu :
Dữ liệu đánh giá từ mỗi PI được liên kết với SO phải được đưa vào bảng. Giải thích mức độ đạt được của người học dựa trên kết quả kiểm tra đánh giá.

	Hành động để cải tiến liên tục:
Liệt kê và mô tả các hành động cải thiện chương trình liên quan đến kết quả của người học này do các quy trình đánh giá được mô tả ở trên. Cung cấp một lý do ngắn gọn cho từng hành động cải tiến này. Ngoài ra, thông tin đó có thể được cung cấp trong phần báo cáo E ở trên.

	Kết quả của các hành động cải tiến :
Mô tả ngắn gọn kết quả của bất kỳ thay đổi nào (dù có hiệu quả hay không) trong những trường hợp đã hoàn thành việc đánh giá lại kết quả. Chi tiết có thể được cung cấp tại đây hoặc trong phần Báo cáo tự học ở trên như một cuộc thảo luận riêng.

	Công cụ đánh giá:
Mô tả cách thức đánh giá và kết quả đánh giá được ghi lại và lưu trữ. Bao gồm các bản sao mẫu của các công cụ đánh giá hoặc tài liệu được tham chiếu trong bảng. Các mẫu bài làm của người học được đánh giá có thể được đưa vào phần phụ lục. Người đánh giá chương trình phải có sẵn các mẫu bài làm của người học được đánh giá cho các chỉ số hiệu suất được nêu ở đầu bảng và các tài liệu cải tiến liên tục khác.
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[bookmark: _Toc268163172]TIÊU CHÍ 5. CHƯƠNG TRÌNH HỌC
[bookmark: _Toc268163173]
A. Chương trình giảng dạy
Các tiêu chí áp dụng có thể bao gồm các bổ sung cụ thể cho các yêu cầu chung trong Tiêu chí 5. Các tiêu chí này nên bao gồm trong các khóa học của chương trình. Liên hệ với ABET tại etac@abet.org nếu bạn có thắc mắc về tiêu chí áp dụng cho chương trình đào tạo.

1. Hoàn thành Bảng 5-1 mô tả kế hoạch học tập cho sinh viên trong chương trình này, bao gồm thông tin về các khóa học dưới dạng lịch trình được đề xuất theo năm và học kỳ, cùng với số lượng đăng ký trung bình cho tất cả các khóa học trong chương trình trong hai năm ngay trước khi xem xét. Nêu rõ chương trình dựa trên hệ thống một phần tư hay hệ thống học kỳ và hoàn thành một bảng riêng cho từng phần trong chương trình .

2. Mô tả ngắn gọn cách thức giảng dạy và cấu trúc điều kiện tiên quyết liên quan hỗ trợ việc đạt được kết quả đầu ra của người học.

3. Đính kèm sơ đồ hoặc trang tính minh họa cấu trúc điều kiện tiên quyết của các khóa học bắt buộc của chương trình. Nếu có sự khác biệt giữa chương trình giảng dạy hiện tại và chương trình có hiệu lực đối với bảng điểm của sinh viên tốt nghiệp được gửi đến người đánh giá, vui lòng cung cấp cấu trúc điều kiện tiên quyết cho cả hai bộ yêu cầu.

4. Mô tả cách thức chương trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho từng lĩnh vực ngoại khóa (Toán học, Nội dung cụ thể của môn học, Nội dung khác, Khoa học vật lý và tự nhiên, v.v.) được giải quyết cụ thể theo tiêu chí chung hoặc tiêu chí chương trình cụ thể, sẽ được trình bày trong Bảng 5 -1. D mô tả cách ứng dụng đại số và lượng giác (đối với các chương trình AS) hoặc phép tính tích phân và vi phân hoặc toán học khác trên cấp độ đại số và lượng giác (đối với các chương trình BS) được thực hiện.

5. Mô tả cách thức các tiêu chuẩn và mã ngành và kỹ thuật; an toàn và sức khỏe cộng đồng; và tác động cục bộ và toàn cầu của các giải pháp kỹ thuật đối với các cá nhân, tổ chức và xã hội được đề cập trong chương trình giảng dạy.

6. Mô tả trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức, nhận thức và hòa nhập, chất lượng và cải tiến liên tục được triển khai trong chương trình giảng dạy.

7. Mô tả cách chương trình giảng dạy cung cấp nội dung khoa học vật lý hoặc tự nhiên và các trải nghiệm trong phòng thí nghiệm phù hợp với ngành học và trải nghiệm trong phòng thí nghiệm của người học.

8. Mô tả cách thức chương trình giảng dạy đạt được kinh nghiệm tổng hợp hoặc cơ bản ( được yêu cầu bởi tiêu chí chung cho kỳ thi tốt nghiệp hoặc tiêu chí của chương trình) và mô tả cách thức mà trải nghiệm này phát triển năng lực của người học trong việc áp dụng cả kỹ năng kỹ thuật và phi kỹ thuật trong việc giải quyết vấn đề. 

9. Nếu chương trình cho phép việc giáo dục hợp tác hoặc thực tập để đáp ứng các yêu cầu ngoại khóa, đáp ứng cụ thể theo tiêu chí chung hoặc tiêu chí chương trình, hãy mô tả thành phần học thuật của trải nghiệm này và cách chương trình đào tạo đánh giá.

10. Mô tả bằng ví dụ về cách nhóm đánh giá có thể liên hệ các tài liệu khóa học (giáo trình khóa học, tài liệu khóa học và bài tập mẫu của sinh viên, v.v.), với việc tuân thủ Tiêu chí 5 hoặc Tiêu chí Chương trình cụ thể. (Xem Phần IE 5.b.(2) của APPM 2022-2023 về Tài liệu.)

a. Người đánh giá sẽ xem xét các mẫu tài liệu khóa học bao gồm giáo trình khóa học, bài tập mẫu và bài kiểm tra cũng như các ví dụ tiêu biểu về bài làm của người học được xếp loại, thường từ xuất sắc đến kém. Cụ thể tài liệu sẽ bao gồm:

1) minh họa về phạm vi chủ đề được yêu cầu trong Tiêu chí 5 hoặc các yêu cầu của Tiêu chí Chương trình cụ thể ;
2) các mẫu công việc thể hiện sự tiến bộ của sinh viên trong các chuyên ngành kỹ thuật ngày càng phức tạp; Và
3) khi áp dụng, ví dụ về các dự án capstone hoặc tích hợp kinh nghiệm.

b. Theo quyết định của chương trình, các tài liệu khác minh họa những nỗ lực mới lạ, khác thường hoặc sáng tạo để làm phong phú thêm chương trình giảng dạy và/hoặc đạt được kết quả đầu ra của người học có thể được cung cấp.

[bookmark: _Toc268163174]B. Đề cương môn học
Trong Phụ lục A của Báo cáo Tự học, bao gồm một giáo trình cho mỗi khóa học được sử dụng theo trình độ bằng cách sử dụng các định dạng được khuyến nghị.

C. Ủy Ban Cố Vấn
Mô tả thành phần của ủy ban cố vấn của chương trình (ví dụ: cá nhân, công ty/tổ chức và chức danh công việc) và mô tả cách ủy ban này đại diện cho các tổ chức được phục vụ bởi các sinh viên tốt nghiệp của chương trình. Mô tả các hoạt động của ủy ban cố vấn, cung cấp bằng chứng (tức là biên bản cuộc họp) rằng đã xem xét định kỳ chương trình giảng dạy và mục tiêu giáo dục của chương trình, đồng thời tư vấn cho chương trình về các khía cạnh hiện tại và tương lai của các lĩnh vực kỹ thuật mà sinh viên tốt nghiệp đang được trang bị.



Bảng 5-1 Chương trình giảng dạy

Tên chương trình

	Khóa học
(Sở, Số, Chức danh)
Liệt kê tất cả các khóa học trong chương trình theo học kỳ bắt đầu với học kỳ đầu tiên của năm đầu tiên và kết thúc với học kỳ cuối cùng của năm cuối.
	Cho biết Khóa học là Bắt buộc, Tự chọn hay Tự chọn Chọn lọc bằng R, E hoặc SE 2
	Lĩnh vực ngoại khóa (Giờ tín chỉ)
	Hai điều khoản cuối cùng của khóa học đã được cung cấp:
Năm và,
Học kỳ, hoặc
Một phần tư
	Đăng ký phần trung bình
trong hai học kỳ cuối cùng, khóa học đã được cung cấp 1

	
	
	Toán và Vật lý/Khoa học tự nhiên
	Nội dung cụ thể của môn học
	Giáo dục phổ thông / Nghiên cứu tổng quát
	Khác
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Thêm các hàng nếu cần để hiển thị tất cả các khóa học trong chương trình giảng dạy.
	
	
	
	
	

	
	

	TỔNG THỂ TỔNG SỐ GIỜ TÍN DỤNG CHO BẰNG CẤP
	
	

	PHẦN TRĂM CỦA TỔNG
	
	
	
	
	
	




1. Đối với các khóa học bao gồm nhiều yếu tố (bài giảng, phòng thí nghiệm, đọc thuộc lòng, v.v.), hãy cho biết số lượng đăng ký trung bình trong mỗi yếu tố.
2. Các khóa học bắt buộc là bắt buộc đối với tất cả sinh viên trong chương trình, các khóa học tự chọn là tùy chọn đối với sinh viên và các môn tự chọn được chọn là các khóa học mà sinh viên phải học một hoặc nhiều khóa học từ một nhóm cụ thể.
3. Giáo dục phổ thông hoặc Nghiên cứu tổng quát, là các khóa học cốt lõi bắt buộc ngoài chuyên ngành (ví dụ: nghệ thuật, lịch sử, khoa học xã hội, v.v.)

Tài liệu giảng dạy và bài tập của người học xác minh việc tuân thủ các tiêu chí ABET đối với các danh mục nêu trên sẽ được yêu cầu trong quá trình đánh giá
[bookmark: _Toc268163175]TIÊU CHÍ 6. CƠ SỞ 
A. Trình độ chuyên môn của khoa
Mô tả trình độ của giảng viên và khả năng để bao quát tất cả các lĩnh vực ngoại khóa của chương trình và đáp ứng bất kỳ tiêu chí chương trình hiện hành nào. Mô tả này nên bao gồm thành phần, quy mô, thông tin đăng nhập và kinh nghiệm của giảng viên. Hoàn thành Bảng 6-1. Bao gồm sơ yếu lý lịch của giảng viên trong Phụ lục B, sử dụng các nguyên tắc định dạng được khuyến nghị.

B. Khối lượng công việc của khoa
Hoàn thành Bảng 6-2, Tóm tắt khối lượng công việc của Khoa và mô tả thông tin này theo khối lượng công việc mong đợi hoặc yêu cầu của cơ sở trong năm học hiện tại.

[bookmark: _Hlk78548077]C. Quy mô khoa
Thảo luận về mức độ phù hợp của quy mô giảng viên trong việc duy trì tính liên tục, ổn định và giám sát chương trình, đồng thời mô tả mức độ và chất lượng của sự tham gia của giảng viên trong tương tác với sinh viên và tư vấn.

D. Phát triển chuyên môn
Cung cấp mô tả về chương trình hỗ trợ phát triển chuyên môn cho giảng viên và mô tả chung về cách giảng viên tận dụng những cơ hội này để duy trì năng lực và đóng góp cho kỷ luật của họ (các hoạt động cụ thể gần đây của mỗi giảng viên cần được ghi trong CV của họ ở Phụ lục B).

E. Quyền hạn và Trách nhiệm của Khoa
Mô tả vai trò của giảng viên đối với việc tạo, sửa đổi và đánh giá khóa học, vai trò của họ trong việc xác định và sửa đổi các mục tiêu giáo dục của chương trình và kết quả của sinh viên, và vai trò của họ trong việc đạt được kết quả của sinh viên. Mô tả vai trò của những người khác trong trường, ví dụ như hiệu trưởng hoặc hiệu trưởng, liên quan đến các lĩnh vực này.




[bookmark: _Toc268163176]Bảng 6-1 . Trình độ chuyên môn của khoa

Tên chương trình


	Tên khoa
	Bằng cấp cao nhất kiếm được- Lĩnh vực và năm
	Hạng 1
	Loại bổ nhiệm học tập 2
T, TT, NTT
	FT hoặc PT 3
	Số năm kinh nghiệm
	Đăng ký / Chứng nhận chuyên nghiệp
	Mức độ hoạt động 4
H, M hoặc L

	
	
	
	
	
	Govt./Ind. Luyện tập
	Giảng bài
	tổ chức này
	
	Những tổ chức chuyên nghiệp
	Phát triển chuyên môn
	Tư vấn / công việc mùa hè trong ngành công nghiệp

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Hướng dẫn: Hoàn thành một hàng cho mỗi thành viên của khoa trong chương trình. Thêm các hàng bổ sung hoặc sử dụng các trang bổ sung nếu cần. Thông tin cập nhật sẽ được cung cấp tại thời điểm xem xét .

1. Mã số: P = Giáo sư ASC = Phó giáo sư AST = Trợ lý giáo sư I = Giảng viên A = Trợ giảng O = Khác
2. Mã: TT = Theo dõi hưởng dụng T = Có hưởng dụng NTT = Không hưởng dụng theo dõi
3. Tại cơ quan
4. Mức độ hoạt động, cao, trung bình hoặc thấp, phải phản ánh mức trung bình trong năm trước khi xem xét cộng với hai năm trước đó.
[bookmark: _Toc268163177]

Bảng 6-2 . Tóm tắt khối lượng công việc của khoa

Tên chương trình

	

Thành viên Khoa (tên)
	
PT hoặc FT 1
	

Các lớp dạy (Số khóa học/Số giờ tín chỉ) Học kỳ và Năm 2
	
Phân phối hoạt động chương trình 3
	% thời gian cống hiến
đến Chương trình 5


	
	
	
	
Việc giảng dạy
	
Nghiên cứu hoặc Học bổng

	
Khác 4


	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



1. FT = Khoa toàn thời gian hoặc PT = Khoa bán thời gian, tại cơ sở giáo dục

2. Cho năm học mà Báo cáo tự học đang được chuẩn bị.

3. Phân phối hoạt động của chương trình nên theo phần trăm nỗ lực trong chương trình và tổng cộng phải là 100%.

4. Cho biết về việc nghỉ phép, v.v., trong mục "Khác".

5. Trong tổng số thời gian làm việc tại tổ chức . Nếu một giảng viên giảng dạy cho nhiều chương trình hoặc là quản trị viên, hãy cho biết mức độ nỗ lực chỉ dành cho các hoạt động của chương trình cụ thể (giảng dạy, v.v.).
6. LÀM không bao gồm các giảng viên trong các đơn vị giảng dạy các khóa học dịch vụ, ví dụ như toán học hoặc khoa học.
[bookmark: _Toc268163178]TIÊU CHÍ 7. CƠ SỞ VẬT CHẤT[footnoteRef:1] [1: Bao gồm thông tin liên quan đến các cơ sở tại tất cả các địa điểm nơi các khóa học chương trình được cung cấp.] 


A. Văn phòng, Phòng học và Phòng thí nghiệm
Tóm tắt từng cơ sở vật chất của chương trình, tại từng địa điểm nơi chương trình được cung cấp, về khả năng hỗ trợ đạt được kết quả đầu ra của người học và khả năng cung cấp bầu không khí thuận lợi cho việc học tập.

1. 	Văn phòng (chẳng hạn như hành chính, giảng viên, văn thư và trợ giảng) và bất kỳ thiết bị liên quan nào có sẵn.

2. 	Các phòng học và thiết bị liên quan có sẵn ở nơi giảng dạy các khóa học của chương trình.

3. 	Cơ sở vật chất của phòng thí nghiệm bao gồm các dụng cụ, thiết bị hiện đại hỗ trợ cho việc giảng dạy. Bao gồm những cơ sở được người học sử dụng trong chương trình, ngay cả khi chúng không dành riêng cho chương trình và nêu rõ thời gian các thiết bị này đáp ứng cho người học. Hoàn thành Phụ lục C bằng cách liệt kê các thiết bị chính được chương trình sử dụng để hỗ trợ việc giảng dạy. Các chương trình có nhiều địa điểm cung cấp nên liệt kê thiết bị và chỉ định vị trí của nó.

B. Tài nguyên máy tính
Mô tả bất kỳ tài nguyên máy tính nào (máy trạm, máy chủ, lưu trữ, mạng bao gồm cả phần mềm) được các sinh viên sử dụng trong chương trình, tại mỗi địa điểm nơi chương trình được cung cấp, cho dù trong phòng thí nghiệm hay các bộ phận khác của tổ chức (ví dụ: trường đại học). Bao gồm một cuộc thảo luận về khả năng tiếp cận các tài nguyên máy tính trong toàn trường dành cho tất cả sinh viên thông qua các địa điểm khác nhau như kí túc xá sinh viên, thư viện, hội sinh viên, bên ngoài khuôn viên trường, v.v. Nêu rõ giờ mở cửa của các phòng máy tính khác nhau cho sinh viên. Đánh giá mức độ đầy đủ của các phòng này để hỗ trợ các hoạt động học thuật và chuyên nghiệp của sinh viên và giảng viên trong chương trình.

C. Hướng dẫn
Mô tả cách người học trong chương trình được cung cấp hướng dẫn phù hợp, bao gồm cả an toàn, liên quan đến việc sử dụng các công cụ, thiết bị, tài nguyên máy tính và phòng thí nghiệm hiện đại.

D. Bảo trì và Nâng cấp Cơ sở vật chất
Mô tả các chính sách và quy trình để duy trì và nâng cấp các công cụ, thiết bị, tài nguyên máy tính và phòng thí nghiệm được sinh viên và giảng viên sử dụng trong chương trình.

E. Dịch vụ thư viện
Mô tả và đánh giá khả năng của thư viện (hoặc các thư viện) để phục vụ chương trình, tại tất cả các địa điểm triển khai chương trình, bao gồm tính đầy đủ của bộ sưu tập kỹ thuật của thư viện so với nhu cầu của chương trình và giảng viên, tính đầy đủ của quy trình theo đó khoa có thể yêu cầu thư viện đặt mua sách hoặc đăng ký, hệ thống của thư viện để định vị và lấy thông tin điện tử và bất kỳ dịch vụ thư viện nào khác phù hợp với nhu cầu của chương trình. Mô tả cách thức thư viện hỗ trợ các hoạt động học thuật và chuyên nghiệp của sinh viên và giảng viên.

F. Nhận xét chung về cơ sở vật chất
Mô tả cách thức chương trình đảm bảo cơ sở vật chất, công cụ và thiết bị được sử dụng trong chương trình được an toàn cho các mục đích dự định của họ. (Xem phần APPM 2022-2023 IE 5.b.(1).)




[bookmark: _Toc268163179]TIÊU CHÍ 8 . CÔNG TÁC HỖ TRỢ TỪ CƠ SỞ ĐÀO TẠO

A. Lãnh đạo
Mô tả ban lãnh đạo của chương trình và thảo luận về tính đầy đủ để đảm bảo chất lượng và tính liên tục của chương trình và cách lãnh đạo tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến chương trình.

[bookmark: _Toc268163180]B. Ngân sách Chương trình và Hỗ trợ Tài chính

1. 	Mô tả quy trình được sử dụng để thiết lập ngân sách của chương trình và cung cấp bằng chứng về tính liên tục của hỗ trợ thể chế cho chương trình. Bao gồm các nguồn hỗ trợ tài chính bao gồm cả quỹ vĩnh viễn (định kỳ) và tạm thời (một lần).

2. 	Mô tả cách người chấm điểm, trợ giảng, hội thảo giảng dạy, v.v., hoặc công nghệ hỗ trợ việc giảng dạy.

3. 	Trong phạm vi không được mô tả ở trên, hãy mô tả cách các nguồn được cung cấp để mua, bảo trì và nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và thiết bị được sử dụng trong chương trình.

4. 	Đánh giá mức độ đủ của các nguồn lực được mô tả trong phần này đối với việc người học trong chương trình đạt được kết quả của người học.

[bookmark: _Toc268163181]C. Nhân sự
Mô tả sự phù hợp của đội ngũ nhân viên (hành chính, hướng dẫn và kỹ thuật) và các dịch vụ thể chế được cung cấp cho chương trình. Thảo luận về các phương pháp được sử dụng để giữ chân và đào tạo nhân viên.

D. Tuyển dụng và giữ chân giảng viên

1. 	Mô tả quy trình tuyển dụng giảng viên mới.

2. 	Mô tả các chiến lược được sử dụng để giữ chân các giảng viên có năng lực hiện tại.

[bookmark: _Toc268163182]E. Hỗ trợ phát triển chuyên môn của khoa
Mô tả sự hỗ trợ đầy đủ cho sự phát triển chuyên môn của giảng viên, các hoạt động như nghỉ phép, du lịch, hội thảo, hội nghị chuyên đề, v.v., được lên kế hoạch và hỗ trợ như thế nào.


[bookmark: _Toc268163183]TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH


Mô tả làm thế nào chương trình đáp ứng bất kỳ tiêu chí chương trình áp dụng. Nếu đã được trình bày ở những mục khác trong Báo cáo tự học, hãy cung cấp các tài liệu tham khảo thích hợp.

[LƯU Ý: Có thể hữu ích nếu liệt kê các yêu cầu tiêu chí của chương trình và sau đó bao gồm mô tả hoặc tham chiếu về cách chương trình đáp ứng từng yêu cầu đó. Các tiêu chí chương trình áp dụng cũng có thể bao gồm các bổ sung cụ thể cho các yêu cầu về chương trình giảng dạy và giảng viên được tìm thấy trong Tiêu chí 5 và 6. Những điều này nên được đưa vào các khóa học bắt buộc của chương trình.]

Phần này có thể bao gồm danh sách các chủ đề bắt buộc và cho biết khóa học nào có nội dung đó. Chương trình sẽ cung cấp các ví dụ về công việc của người học trong từng lĩnh vực chủ đề để xác nhận việc người học đang làm công việc liên quan đến từng chủ đề. 




PHỤ LỤC

[bookmark: _Toc268163184]Phụ lục A – Đề cương môn học

Vui lòng sử dụng định dạng sau cho giáo trình khóa học (tối đa 2 trang bằng phông chữ 12-point Times New Roman)

1. 	Mã số và tên khóa học

2. 	Tín chỉ và thời gian

3. 	Tên người hướng dẫn hoặc điều phối viên cho khóa học

4. 	Sách giáo khoa, tên sách, tác giả, năm

a. 	tài liệu bổ sung khác

5. 	Thông tin khóa học cụ thể

a. 	mô tả ngắn gọn về nội dung của khóa học (mô tả danh mục)

b. 	điều kiện tiên quyết 

c. 	cho biết khóa học bắt buộc, tự chọn hay đã được ấn định (theo Bảng 5-1) trong chương trình

6. 	Mục tiêu cụ thể của khóa học

a. 	kết quả cụ thể từ hướng dẫn, ví dụ, người học sẽ có thể giải thích tầm quan trọng của nghiên cứu hiện tại về một chủ đề.

b. 	cho biết rõ ràng (những) kết quả nào của người học trong chương trình được liệt kê trong Tiêu chí 3 hoặc bất kỳ kết quả nào khác được khóa học liên kết.

7. 	Danh sách tóm tắt các chủ đề sẽ được đề cập



[bookmark: _Toc268163185]Phụ lục B – Sơ yếu lý lịch Khoa

Vui lòng sử dụng định dạng sau cho thông tin của khoa (tối đa 2 trang trong loại 12 điểm của Times New Roman)

1. 	Tên

2. 	Học vấn – bằng cấp, ngành học, trường, năm

3. 	Kinh nghiệm học tập – trường, cấp bậc, chức danh (hiệu trưởng, điều phối viên, v.v., nếu thích hợp), khi nào (ví dụ: 1990-1995), toàn thời gian hoặc bán thời gian

4. 	Kinh nghiệm phi học thuật – công ty hoặc tổ chức, chức danh, mô tả ngắn gọn về vị trí, thời gian (ví dụ: 1993-1999), toàn thời gian hoặc bán thời gian

5. 	Giấy chứng nhận hoặc đăng ký chuyên môn

6. 	Thành viên hiện tại trong các tổ chức nghề nghiệp

7. 	Danh hiệu và giải thưởng

8. 	Hoạt động dịch vụ (trong và ngoài cơ sở)

9. 	Liệt kê ngắn gọn các ấn phẩm và bài thuyết trình quan trọng nhất trong 5 năm qua – tiêu đề, đồng tác giả nếu có, nơi xuất bản và/hoặc trình bày, ngày xuất bản hoặc bài thuyết trình

10. 	Liệt kê ngắn gọn các hoạt động phát triển nghề nghiệp gần đây nhất




[bookmark: _Toc268163186]Phụ lục C – Thiết bị

Vui lòng liệt kê các thiết bị chính được sử dụng để hỗ trợ hướng dẫn chương trình tại tất cả các địa điểm cung cấp chương trình. Bao gồm vị trí và mục đích của thiết bị.






[bookmark: _Toc268163187]Phụ lục D – Tóm tắt thể chế 

Các chương trình được yêu cầu cung cấp các thông tin sau.
[bookmark: _Toc268163188]1. 	Tổ chức
Một. 	Tên và địa chỉ của tổ chức.
b. 	Tên và chức danh của giám đốc điều hành của tổ chức.
c. 	Họ và tên người nộp Báo cáo tự nghiên cứu.
d. 	Kể tên các tổ chức mà học viện hiện đã được công nhận và ngày đánh giá công nhận ban đầu và gần đây nhất.
2. 	Loại kiểm định
Mô tả về loại hình kiểm soát quản lý của tổ chức, ví dụ: tư nhân-phi lợi nhuận, tư nhân-khác, giáo phái, tiểu bang, liên bang, công cộng-khác, v.v.

3. 	Đơn vị giáo dục
Mô tả đơn vị giáo dục nơi triển khai chương trình bao gồm hành chính từ cá nhân chịu trách nhiệm về chương trình đến giám đốc điều hành của tổ chức. Bao gồm tên và tiêu đề. Một sơ đồ tổ chức có thể được bao gồm .

4. 	Đơn vị hỗ trợ học thuật
Liệt kê tên và chức danh của các cá nhân chịu trách nhiệm cho từng đơn vị giảng dạy các khóa học theo yêu cầu của chương trình đang được đánh giá, ví dụ: toán học, vật lý, v.v.

5. 	Các đơn vị hỗ trợ phi học thuật
Liệt kê tên và chức danh của các cá nhân chịu trách nhiệm cho từng đơn vị cung cấp hỗ trợ phi học thuật cho chương trình đang được đánh giá, ví dụ: thư viện, cơ sở máy tính, sắp xếp, dạy kèm, v.v.

6. 	Đơn vị tín dụng
Người ta cho rằng một học kỳ hoặc một phần tư tín chỉ thường đại diện cho một giờ trên lớp hoặc ba giờ trong phòng thí nghiệm mỗi tuần. Một năm học thường có ít nhất 28 tuần học, không bao gồm các kỳ thi cuối kỳ. Nếu các tiêu chuẩn khác được sử dụng cho chương trình này, sự khác biệt phải được chỉ ra.

7. 	Bảng dữ liệu
Hoàn thành các bảng sau cho chương trình đang được đánh giá.

[bookmark: _Toc268163189]Bảng D-1 . Ghi danh chương trình và dữ liệu bằng cấp

Tên chương trình

	
	Năm học
	Năm tuyển sinh
	Tổng cộng
sinh viên đại học
	Tổng số
tốt nghiệp

	
	
	Lần 1
	lần 2
	lần 3
	lần 4
	lần 5
	
	
	Hợp tác
	cử nhân

	Hiện hành
	
	FT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	
	PT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	FT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	FT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	FT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	FT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PT
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Cung cấp số liệu ghi danh chính thức cho học kỳ mùa thu (số lượng đầu người) cho bốn năm học hiện tại và trước đó cũng như các bằng cấp đại học và sau đại học được cấp trong mỗi năm đó. Năm "hiện tại" có nghĩa là năm học trước khi đánh giá.

FT--toàn thời gian
PT--bán thời gian

Bảng D-2 . Nhân viên

Tên chương trình

Năm 1 : _________

	
	ĐẾM ĐẦU
	FTE 2


	
	FT
	PT
	

	hành chính 2
	
	
	

	Khoa (theo dõi nhiệm kỳ) 3
	
	
	

	Khoa khác hoặc Nhân viên kỹ thuật (không bao gồm Hỗ trợ sinh viên) 4
	
	
	

	Trợ Giảng Sinh Viên 5
	
	
	

	Kỹ thuật viên/Chuyên gia
	
	
	

	Nhân viên văn phòng/thư ký
	
	
	

	Khác 6
	
	
	



Báo cáo dữ liệu cho chương trình đang được đánh giá.

1. Dữ liệu trên bảng này phải dành cho thuật ngữ học kỳ trước khi xem xét. Các bảng cập nhật cho học kỳ khi nhóm ABET đang tiến hành đánh giá phải được chuẩn bị và trình bày cho nhóm tại thời điểm đánh giá.

2. Những người giữ các vị trí hành chính/khoa hoặc các nhiệm vụ kết hợp khác nên được phân bổ cho từng loại theo tỷ lệ bổ nhiệm được chỉ định cho loại đó.

3. Đối với các giảng viên, 1 FTE tương đương với mức mà tổ chức của bạn xác định là khối lượng công việc toàn thời gian.

4. Các cá nhân có liên quan đến việc cung cấp nội dung kỹ thuật cho chương trình nhưng không thể được phân loại vào bất kỳ loại nào khác.

5. Đối với trợ giảng là sinh viên, 1 FTE tương đương với 20 giờ làm việc (hoặc dịch vụ) mỗi tuần. Đối với sinh viên đại học và sau đại học, 1 FTE tương đương với 15 giờ tín chỉ học kỳ (hoặc 24 giờ tín chỉ quý) cho mỗi học kỳ của khóa học cơ sở, nghĩa là tất cả các khóa học - khoa học, nhân văn và khoa học xã hội, v.v.

6. Chỉ định bất kỳ danh mục nào khác được coi là phù hợp hoặc để trống.
[bookmark: _Toc267903808]

[bookmark: _Toc268163190]Tuân thủ hình thức nộp

Chỉ Trưởng khoa hoặc Đại diện của Trưởng khoa mới có thể gửi Báo cáo Tự học theo phương thức điện tử.

ABET coi việc gửi trực tuyến tương đương với chữ ký điện tử về việc tuân thủ chứng thực rằng chương trình đã tiến hành đánh giá trung thực về việc tuân thủ và đã cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác kịp thời về việc tuân thủ Tiêu chí Chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo Công nghệ Kỹ thuật theo chuẩn ABET cho bao gồm Tiêu chí chung và bất kỳ Tiêu chí chương trình hiện hành nào cũng như Cẩm nang Hướng dẫn thủ tục và chính sách công nhận theo chuẩn ABET.
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